
STT Tên Học viên
Giới 
tính

Công ty Tên Thương mại

1 Đặng Văn Hiền Nam

2 Nguyễn Mạnh Triều Nam

3 Nguyễn Hoàng Phẩm Nam

4 Đỗ Kim Ngân Nữ

5 Nguyễn Anh Thư

6 Nguyễn Thanh Hải Nam

7 Mai Văn Nữa Nam

8 Nguyễn Văn Đạt Nam

9 Hoàng T Minh Nguyệt Nữ

10 Dương Tú Liên Nữ

11 Bùi Thị Kim Tuyền Nữ

12 Nguyễn Đình Huấn Nam
CÔNG TY TNHH SX TM DV 

THUẬN AN
TAFISHCO

13 Nguyễn Tín Ngưỡng Nam

14 Trần Văn Nam

15 Trần Trộng Hiếu Nam
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CÔNG TY CP THỦY SẢN 
TRƯỜNG PHÚ

TRUONG PHU SEAFOODS 
CO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 
BIẾN TP NGỌC TRÍ

NGOC TRI SEAFOOD 
COMPANY

CÔNG TY TNHH MTV CBTS 
THIÊN PHÚ

THIEN PHU SEAFOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU TO CHAU JSC

Vườn ươm Công nghệ Công 
nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Korea - Vietnam Incubator 
Park

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 
BIẾN VÀ XNK PHƯƠNG ANH

PHUONGANH SEAFOOD 
PROCESSING AND 

IMPORT COMPANY



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Công ty Tên Thương mại

16 Nguyễn Nhữ Đằng Vân Nữ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI 

TS Á CHÂU
ACOMFISH

17 Phạm Thị Ngọc Hương Nữ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI 

TS Á CHÂU
ACOMFISH

18 Lê Văn Hưng Nam

19 Bành Nguyên Nhựt Nữ

20 Trần Thị Hương Nữ

21 Phan Văn Thành Nữ

22 Mai Thị An Nữ

23 Nguyễn Thị Kim Châu Nữ

24 Huỳnh Trung Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN MINH PHÚ
MINH PHU SEAFOOD 

CORP

25 Nguyễn Hồng Thắng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN MINH PHÚ
MINH PHU SEAFOOD 

CORP

26 Nguyễn Hữu Thanh Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN MINH PHÚ
MINH PHU SEAFOOD 

CORP

27 Nguyễn Quang Sử Nam

TT DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ 
NGHIỆM TP HCM - CN CẦN 

THƠ
CASE CẦN THƠ

28 Đặng Quốc Phòng Nam

TT DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ 
NGHIỆM TP HCM - CN CẦN 

THƠ
CASE CẦN THƠ

29 Quách Thùy Loan Nữ

30 Bùi Ngọc Thơ Nữ

31 Trần Thị Trúc Phương Nữ

32 Nguyễn Minh Nhựt Nam

33 Bùi Văn Thống Nam

34 Huỳnh Văn Sáu Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 
SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG

MINH PHU HAU GIANG 
SEAFOOD CORP

CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC 
TRĂNG

STAPIMEX

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ 
DV TS  CÀ MAU

CASES



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Công ty Tên Thương mại

35 Phạm Thùy Trang Nữ

36 Võ Văn Nghiêm Nam

37 Trần Kim Ngân Nữ

38 Huỳnh Thiện Tiến Nam

39 Huỳnh Văn Trung Nam

40 Võ Thị Bé Hai Nữ

41 Lý Ngọc Phương Nữ

42 Lê Kim Lâm Nam HAI NONG CO., LTD

43 Nguyễn Thị Lan Nữ HAI NONG CO., LTD

44 Nguyễn Thụy Vân Anh Nữ
CÔNG TY CP CB VÀ XNK 

HÒA PHÁT
HOPHAFISH JSC

45 Đặng Bích Tuyền Nữ
CÔNG TY CP CB VÀ XNK 

HÒA PHÁT
HOPHAFISH JSC

46 Tăng Hiếu Nghĩa Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN BẠC LIÊU 
BAC LIEU FISHERIES 

JOINT STOCK COMPANY 

47 Nguyễn Ngọc Thịnh Nữ
CÔNG TY CP TP XK VẠN ĐỨC 

TIỀN GIANG
VD FOOD EXPORT JSC

48 Phạm Hữu Tấn Nam
CÔNG TY CP TP XK VẠN ĐỨC 

TIỀN GIANG
VD FOOD EXPORT JSC

49 Trương Thanh Tân Nam
CÔNG TY CP ĐÔNG LẠNH TS 

LONG TOÀN
LONG TOAN Co.,Ltd

50 Hứa Thành Lập Nam
CÔNG TY CP ĐÔNG LẠNH TS 

LONG TOÀN
LONG TOAN Co.,Ltd

51 Lê Thị Tuyết Nữ
CÔNG TY CP ĐÔNG LẠNH TS 

LONG TOÀN
LONG TOAN Co.,Ltd

52 Trần Bình Diễm Thuận Nữ CÔNG TY SGS VIỆT NAM SGS

53 Võ Văn Hoài Nam CÔNG TY SGS VIỆT NAM SGS

CÔNG TY TNHH WILMAR 
AGRO VN

WILMAR AGRO VN

CÔNG TY TNHH TP HẢI 
NÔNG



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Công ty Tên Thương mại

54 Nguyễn Hoàng Chinh   Nữ
Công Ty TNHH Chế Biến Xuất 
Nhập Khẩu Thủy Sản Quốc Ái

QUOC AI SEAFOOD

55 Thái Phương Nữ
CÔNG TY TNHH MTV TRÍ 

PHÚC 
TRI PHUC COMPANY 

LIMITED

56 Trần Văn Quốc Nam

CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH CHẾ BIẾN TS VÀ 

XNK QUỐC VIỆT
QUOC VIET CO.,LTD

57 Phạm Thị Đẹp Nữ

58 Lâm Thanh Đoàn

59 Trịnh Thị Thùy Loan Nữ

60 Huỳnh Ngọc Chi Nữ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN 
THỦY SẢN LONG PHÚ

LOPEXCO

61 Nguyễn Thị Kiều Mộng Nữ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAVINA SEAVINA

62 Nguyễn Việt Anh Nam CÔNG TY CỔ PHẦN SEAVINA SEAVINA

63 Phạm Bùi Anh Tú Nữ

64 Nguyễn Thị Ngọc Nhân Nữ

65 Từ Minh Tỏ Nam

66 Lê Hoàng Chỉnh Nam

67 Nguyễn Trương Phương Tứ Nam

68 Huỳnh Minh Hiển Nam

69 Nguyễn Đức Sơn Nam

70 Đỗ Thùy Trang Nữ

71 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ

72 Lê Kim Ngọc Nữ CÔNG TY CP VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP.

XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 
THUỶ SẢN AFIEX

AFIEX

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN 
COLLAGEN 5

 VINH HOAN COLLAGEN 
5

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 
NUÔI C.P VIỆT NAM - CN BẾN  

TRE

C.P VIETNAM 
LIVESTOCK CORP

Culimer Vietnam Culimer Vietnam 



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Công ty Tên Thương mại

73 Võ Thị Thanh Em Nữ CÔNG TY CP VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP.

74 Khưu Chí Vinh Nam

75 Nguyễn Minh Thắng Nam

76 Ngô Thị Lan Nữ

77 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ

78 Trần Đình Ngọc Nam
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

QVD ĐỒNG THÁP
QVD DONG THAP FOOD 

Co.,Ltd

79 Lê Nguyễn Ngọc Bích Nữ CÁ NHÂN

80 Nguyễn Phước Tân Nam

81 Nguyễn Việt Thanh Nam

82 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ

83 Huỳnh Trung Chánh Nam THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 
TỰ ĐỘNG AN DƯƠNG

CÔNG TY TNHH CN TP 
PATAYA VIỆT NAM

PATAYA FOOD 
INDUSTRIES 

(VIETNAM).,LTD

AN DUONG 
AUTOMATION ENG 

CO.,LTD


